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GIÁO ÁN LÝ THUYẾT 
TOÁN 1






Môn giảng dạy: ....................................................
Lớp: ......................................................................
Năm học: ..............................................................
Họ và tên giảng viên: ...........................................
Khoa: Khoa khoa học cơ bản





Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2018



	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:  45 phút
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng    năm  2020



Tên bài: Mệnh đề
Mục tiêu của bài: 	
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản của mệnh đề, vận dụng kiến thức của nó để giải bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micrô, thước thẳng, ...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh, thẻ tên.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng“Mệnh đề“ trong cuộc sống.


	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Khái niệm mệnh đề 
Mỗi mệnh đề là một câu khẳng định hoặc đúng, hoặc sai.
Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

2. Các loại mệnh đề. Cho 2 mệnh đề P và Q
· Mệnh đề phủ định của P: 

kí hiệu  (không P)
[bookmark: _GoBack] (
Nếu P đúng thì 
 sai và ngược lại
)
· 
Mệnh đề kéo theo: kí hiệu  (nếu P thì Q)



· Mệnh đề đảo: 


 (
Mệnh đề 
 chỉ sai khi P đúng và Q sai
)Mệnh đề  là mệnh đề đảo của mệnh đề 
· 
Mệnh đề tương đương: kí hiệu
 (
Mệnh đề 
 đúng khi P và Q cùng đúng hoặc cùng sai
)
3. Mệnh đề chứa biến
- Là câu khẳng định mà tính đúng sai còn tùy thuộc vào mỗi giá trị cụ thể của biến.


- Khi gắn thêm kí hiệu:  (với mọi);  (tồn tại) thì được một mệnh đề.

· Chú ý:
 (
 Phủ định của 
 Phủ định của
)
	

Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



Ví dụ 1:“Số  lớn hơn 4”
(là một mệnh đề sai)


































Ví dụ2: Xét P(x) = “x -5 <6” là mệnh đề chứa biến. Khi chọn x =1 có P(1) = “1 -5 < 6 (đúng),   x = 15 có P(15) = “ 15 – 5 <6”  (sai).


Gắn thêm kí hiệu:,  “ , x  - 5 < 6” là mệnh đề đúng

là mệnh đề sai.

	

Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa









Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	



5














10





















15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




             ........................................






	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 45 phút
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng     năm  2020



Tên bài: Tập hợp
Mục tiêu của bài: 
[bookmark: OLE_LINK2]- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản tập hợp.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micro,...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng“ Tập hợp”


	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Các khái niệm
Tập hợp là một khái niệm toán học, nó chứa một nhóm phần tử có chung một hay vài tính chất nào đó.

Nếu m là phần tử của tập hợp A ta viết:  mA.
Tập hợp thường được biểu diễn dưới dạng: nêu tính chất  hay liệt kê phần tử.
 (
B
A
)Tập con: Tập A được gọi là tập con của tập B nếu mọi phần tử của tập A đều thuộc tập B	.                                                     
			




Tập hợp bằng nhau: 



Tập rỗng:

: Tập không có phần tử.



	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa




Ví dụ 1. Hãy liệt kê phần tử của tập hợp A = 
Giải
 Ta có pt: 



Vì    nên

A =.




Ví dụ 2. Tìm tất cả các tập con của tập

 A = Giải
Các tập con của A là: 



Ví dụ3: Liệt kê các phần tử của tập 

A= 
Giải

Phương trình: vô nghiệm nên tập nghiệm của phương trình 

S = .
	
Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	


10













10














10

	[bookmark: OLE_LINK7]3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn






Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên






                    ......................................











                                                              


   
	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  45 phút
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng...... năm  2020



Tên bài: Các phép toán tập hợp
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc giải các bài toán liên quan đến phép giao, hợp, hiệu, phần bù.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, micro, giáo trình,...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở mục tiêu tìm hiểu về các phép toán tập hợp và áp dụng


	

Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	

5

	2
	Giảng bài mới
I. Kiến thức cơ bản
1. Phép hợp: 

		
2. Phép giao: 



3. Phép hiệu: 



4. Phần bù:

  Khi , CEA = E \ A

	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



Ví dụ 1. Cho 

A =  và 

 B = .

Xác định: .
Giải




;  
	






Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	


15












15


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5


	
Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




......................................








			
	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  45 phút
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng .... năm  2020



Tên bài: Các phép toán tập hợp (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về các phép toán tập và vận dụng nó để giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micro,....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức các phép toán tập hợp
	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5

	2
	Giảng bài mới

Bài 1. Cho D =;


E =;   F = 
a) 
Xác định:;
b) Xác định:  E \ F; D \ E; F \ D;
c) Xác định:



Bài 2. a/ Xác định các tập hợp  với 

  A =;  

 B = 
b/ Xác định các tập hợp: 

E = ;

F =.
Bài 3. Trong số 45 học sinh củalớp 10A có 15 bạn được xếp loại học sinh giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi
a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt ?
b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	

Thực hiện giải các bài tập
	




10







10







10


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




       .....................................






	[bookmark: OLE_LINK5]Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  45 phút
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng      năm  2020



Tên bài: Các tập hợp số
Mục tiêu của bài: 

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức về các tập hợp số, các tập con thường dùng của và vận dụng kiến thức để giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng Các tập hợp số

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
[bookmark: OLE_LINK6]I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
I. CÁC TẬP SỐ ĐÃ HỌC 
1. 
Tập các số tự nhiên

;

.
2. 
Tập các số nguyên 


3. 
Tập các số hữu tỉ 


Số hữu tỉ còn biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. 
4. 
Tập hợp các số thực 
Gồm các số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn và vô hạn không tuần hoàn.
· Chú ý:  
· 
.

II. CÁC TẬP CON THƯỜNG DÙNG CỦA 					

 (
a
b
)Đoạn 		
						

 (
a
)Khoảng:				

· 
Khoảng 	

· Nửa khoảng 









	
[bookmark: OLE_LINK26]Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa







Ví dụ 1: 
Số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ.



Ví dụ 2: 











Ví dụ 3.  Phân biệt các kí hiệu: 

là tập hợp rời chỉ chứa hai phần tử là 1 và 2.

 là một khoảng  chứa vô số phần tử là những số lớn hơn 1 và bé hơn 2. 

 là một đoạn chứa vô số phần tử gồm 1 ; 2  và tất cả những số lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn hoặc bằng 2.
     Như vậy:





	

Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa


















	

15




















10








10















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	
Thuyết trình
	
Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




                                 .................................





	[bookmark: OLE_LINK9]Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: Các tập hợp số (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về các tập hợp số và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình, thước thẳng,...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức các tập hợp số trong bài học trước

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5

	2
	Giảng bài mới
Bài 1.Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn:

a/ A = 			

b/ B = 

c/ C = 		

d/ D = 

e/ E = 		

f/ F = 
Bài 2. Xác định

 với:


a/ A =  và  B = 	


b/ A =  và B = 

c/ A =  và 

 B = 

d/  và 

 B = 


Bài 3. Cho A = ;   B = 



a/ Tìm x để 		b/ Tìm x để 		c/ Tìm x để 


Bài 4. Cho A =  và  B =

a/ Tìm x để 			

b/ Tìm x để .

	



Hướng dẫn học sinh giải bài tập













Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	


Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




                ................................





	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
CHƯƠNG I.MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng......năm  2020



Tên bài:Ôn tập chương I
Mục tiêu của bài:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương thông qua hệ thống bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micro,...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập:
Hệ thống kiến thức chương I


	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Cho các mệnh đề:

A = 	

B = 

C = 

D = 
a/ Hãy xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề
b/ Lập mệnh đề phủ định của nó
Bài 2. Cho 2 mệnh đề: P = “Tứ giác ABCD là hình thoi” và Q = “Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”

a/ Lập mệnh đề kéo theo “PQ”. Chứng tỏ mệnh đề này là một định lí
b/ Phát biểu định lí đó theo cách dùng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ”
c/ Phát biểu định lí đảo của định lí trên
Bài 3. Dùng phương pháp phản chứng chứng minh các định lí sau:
a/ Nếu a + b < 2 thì trong hai số a và b phải có ít nhất một số b hơn 1
b/ Cho n là số tự nhiên, nếu 5n + 4 là số lẻ thì n là số lẻ

Bài 4. Xác định các tập hợp 


a)   và 


b)   và  


c)  và  


d)    và  .

Bài 5. Xác định phần bù của các tập hợp sau trong tập :

a)  

b) 

c*) 			

 d*) 

Bài 6. Viết số gần đúng của  có hai, bốn chữ số thập phân.

	Hướng dẫn học sinh giải bài tập








Gọi học sinh lên bảng giải bài tập

	









Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





                               ..................................





	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I: MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: Kiểm tra 1 tiết
Mục tiêu của bài: - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, .
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:   phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	
1
	
             Đề thi 
	
Phát đề thi 





	
Thực hiện làm bài thi
	


45





	2
	Kết thúc bài
	 GV thu bài thi
	Nộp bài làm
	

	3
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh đọc bài mới 
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 2
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





     .......................................





	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài:Hàm số
Mục tiêu của bài:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về Hàm số.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở, giới thiệu về Hàm số.
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5

	2
	Giảng bài mới



1. Định nghĩa. Cho tập số D và D . Hàm số f xác định trên D là một quy tắc đặt tương ứng mỗi số x  D, với một và chỉ một số f (x).                                                              
· Tập D gọi là tập xác định; Số x gọi là biến số
· Số f (x)  gọi là giá trị của hàm f tại x.
· Tập xác định (TXĐ) của hàm số: gồm tất cả các số thực x sao cho f (x)  xác định.

 2. Đồ thị. Trong mặt phẳng (Oxy), tập hợp các điểm với x0 D, gọi là đồ thị của hàm   y = f(x).

 3. Tính biến thiên: Cho tập K  D
· Hàm số f gọi là đồng biến (tăng) trên K nếu:


· Hàm số f gọi là nghịch biến(giảm) trên K nếu:


2.Bảng biến thiên hàm số: Diễn tả hàm số nghịch biến, hay đồng biến trên các khoảng ta dùng chiều mũi tên đi lên hoặc đi xuống. Kết quả đó được tổng kết trong một bảng gọi là bảng biến thiên.
	x

	

     2           

	y = x2 – 4x + 3

	


	
	




5. Tính chẵn, lẻ: Hàm số y = f(x) có tập xác định D
· 
 x  D  có:    –x D và f (-x) = f(x) f  là hàm số chẵn
· 
 x  D  có:    –x D và f (-x) = -f(x)f  là hàm số lẻ

	







Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Xét hàm số f(x) = .
 Tại x =2 thì giá trị hàm số là

 f(2) = 


Hàm số xác định khi . Vậy tập xác định D = R \ 




Ví dụ2. Xét hàm số f(x) = 2x -1 có tập xác định D =  nên  thì :

.

Vậy f tăng trên 











Ví dụ 3:  Xét hàm số y = f(x) = - 2x2. Tập xác định D =  nên và  f(-x) = = f(x).
	






Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




             ....................................





	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II: HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Hàm số y = ax + b
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về  hàm số y = ax + b và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Gợi mở, giới thiệu về hàm số y = ax + b.
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5



	2
	Giảng bài mới

1. Định nghĩa:  Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng:  y = ax + b   (a  0).
2. Tính chất: 

a) Tập xác định: D = 
b) Tính biến thiên:


 Khi a > 0 hàm số đồng biến trên .       Khi a < 0 hàm số nghịch biến trên 
c) Tính chẵn, lẻ:
· b = 0  hàm số y = ax là hàm số lẻ.
· 
b  0 hàm số y = ax + b không chẵn, không lẻ.

d) Đồ thị:  là đường thẳng  cắt trục Oy tại (0;b) và cắt Ox tại 
Đường thẳng y = ax + b có hệ số góc là a.
	


Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



	


Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	
	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




               ...................................





	[bookmark: OLE_LINK22]Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II: HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020




Tên bài:Hàm số y = ax +b (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về hàm số bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức về hàm số  y = ax+b
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

Bài 1. Tìm giá trị của m sao cho đồ thị của hàm số 		
a. Đi qua điểm A (1 ; 2)
b. Song song với đường thẳng y = 4x.
c. Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3.
Bài 2. Vẽ đồ thị của các hàm số:


a. 				b. 


c. 		d. 
Bài 3. Lập phương trình đường thẳng (d) khi biết:
a. 
(d) qua điểm A ( -1 ; 2) và có hệ số góc bằng 
b. (d) qua 2 điểm A (1; -3) và B (0; -5).
c. 
(d) qua điểm A (4; 3) và song song với đường thẳng 

Bài 4. Cho đường thẳng 
a. Tìm giao điểm của (d) với các trục Ox, Oy;
b. 
Tìm giao điểm của (d) với 
c. Tìm giao điểm của (d) với  (d2): y = 3;
d. Tìm giao điểm của (d) với  (d3):  x = -1.
Bài 5. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau và lập bảng biến thiên:


a. 		b.	

c. 
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	












Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn







Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên







        .....................................





	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II: HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng      năm  2020



Tên bài: Hàm số bậc hai
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về Hàm số bậc hai
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợimở, giới thiệu về hàm số bậc hai
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới

1. Định nghĩa. Hàm số bậc hai là hàm số có dạng:   trong đó a, b, c là những hằng số với a  0.
2. Tính chất

a. Tập xác định:  D  =  
b. Tính biến thiên 
c. Tính chẵn, lẻ 
· b = 0:  Hàm số y = ax2 + c là hàm số chẵn .
· 
b 0:  Hàm số y = ax2 +bx +c = 0 không chẵn, không lẻ.


d. Đồ thị: là một Parabol (P) có đỉnh  và có trục đối xứng là đường thẳng .
	
	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa







Ví dụ 1:
Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số: y = x2 - 4x +3




Ví dụ 2: Cho Parabol (P): y = -x2 + bx + c
a/ Tìm b, c biết (P) có đỉnh I(1 ; -1).
b/ Tìm giao điểm của (P) và đường thẳng (D): y = 3x – 2
	
Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




                          ....................................





	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương II. HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Hàm số bậc hai (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về hàm số bậc hai và vận dụng nó để giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại kiến thức quan trọng về phương trình bậc hai

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:


a. 			b. 


c. 		d. 

Bài 2: Viết phương trình của Parabol (P): . Biết,
a. Parabol qua A (1; 5) và B (-2 ; 8);

b. Parabol qua A (3; -4) và có trục đối xứng là 
c. Parabol có đỉnh I (2; -2).
Bài 3: 

a. Khảo sát và vẽ đồ thị 

 b. Dùng đồ thị (P) biện luận theo m số nghiệm phương trình 

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




              .............................





	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II. HÀM SỐ
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Ôn tập chương II
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương II, vận dụng giải các bài tập liên quan 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương II

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số:

a)			

b) 

c)		

d*)
Bài 2. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng mặt phẳng tọa độ rồi xác định tọa độ giao điểm của chúng:


	a) và 


	b) và 


	c*)  và 

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
Giảng viên




              .............................





	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Đại cương về phương trình
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết được các khái niệm vê phương trình và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở  kiến thức về Đại cương về phương trình 

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
1. Phương trình một ẩn




  Định nghĩa: Cho hàm số  và   có TXĐ lần lượt  và 


, đặt  . Mệnh đề   được gọi là phương trình ẩn x.

: gọi là ẩn. D gọi là TXĐ của phương trình. 


Số  là một nghiệm của phương trình nếu  là mệnh đề đúng
2. Phương trình tương đương

(chúng có cùng tập nghiệm)
3. Phương trình hệ quả



gọi là phương trình hệ quả của phương trình:  nếu tập nghiệm của nó chứa tập nghiệm của phương trình  Ta viết:                                   




4.Phương trình nhiều ẩn:  là những phương trình có dạng: , ,…
5.Phương trình chứa tham số: là những phương trình trong đó ngoài các ẩn còn có những chữ khác (tham số).
	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa


Ví dụ 1.Cho phương trình:  (1) có tập nghiệm 



Bình phương hai vế ta được phương trình mới: (2) có tập nghiệm . Nhận xét: ta nói phương trình (2) là phương trình hệ quả của phương trình (1).


Ví dụ 2.Cho phương trình    (1)

Ví dụ 3.
	
Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Đại cương về phương trình (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về phương trình và vận dụng nó để giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương II

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau rồi suy ra tập nghiệm của nó:

a)	

b) 

c) 	

d) 
Bài 2. Giải các phương trình:

a) 	

b) 

c) 	

d) 
	
Bài 3. Giải các phương trình:

a) 	

b) 

c) 	

d) 
Bài 4. Giải các phương trình sau bằng cách bình phương hai vế của phương trình:


a) b) 


c) d) 

	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




              .............................





	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết được các khái niệm vê phương trình và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại kiến thức cũ,Gợi mở  kiến thứcvề phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	 Giảng bài mới:

1. Phương trình bậc nhất: (*)
	· 

: (*) có một nghiệm duy nhất 
· 

và  : (*) vô nghiệm 
· 


 và : (*) có nghiệm đúng với mọi 




2. Phương trình bậc hai:
	· 

: trở về giải và biện luận phương trình 
· 

: tính 
· 
: phương trình có hai nghiệm phân biệt:


· 

: phương trình có một nghiệm kép 
· 
: phương trình vô nghiệm 

	· 

: Trở về giải và biện luận phương trình 
· 

: tính 
· 
: phương trình có hai nghiệm phân biệt:


· 

: phương trình có một nghiệm kép: 
· 
: phương trình vô nghiệm       



3. Ứng dụng của định lí Vi-ét:
	


Hai số  và  là các nghiệm của phương trình bậc hai  khi và chỉ khi chúng thoả mãn các hệ thức :


 và 



Ngược lại: Nếu hai số và  thì  u,vlà hai nghiệm của phương trình :    



4. Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai
a/ Phương trình chứa ẩn trong dấu trị tuyệt đối 

Dạng 1:  

Dạng 2:
b/ Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
Dạng 1:



Dạng 2: 

	

Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



Ví dụ 1.  Giải và biện luận phương trình sau:  (*)




Ví dụ 2. Giải và biện luận phương trình sau theo:  (*)





























Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa
VD1: Giải phương trình  









VD2:  Giải phương trình


1)   2)   

	


Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa










































Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết được các khái niệm vê phương trình và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở  kiến thức về phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới:
Bài 1. Giải các phương trình sau:

a) ;	

b)

c) ;                        	

d)
Bài 2. Giải các phương trình sau:

a) ;	   

b) 

c) 	   

d) 
Bài 3. Giải và biện luận các phương trình:

a) ;	

b) 

c) 	

d) 
Bài 4. Giải và biện luận các phương trình:

a);	

b) 

Bài 5. Cho phương trình: . Không giải phương trình hãy tính:
 a) Tổng các bình phương hai nghiệm của nó;
 b) Tổng các lập phương hai nghiệm của nó;
 c) Tổng các luỹ thừa bậc bốn hai nghiệm của nó.

Bài 6. Cho phương trình: a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm;


b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoả hệ thức 
	


Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập








	







Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết được các khái niệm vê phương trình và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở  kiến thức về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới:


1. Phương trình bậc nhất hai ẩn:, với 


Cặp số  là nghiệm của phương trình  khi . Người ta chứng minh phương trình bậc nhất hai ẩn luôn luôn có vô số nghiệm .
  Biểu diễn hình học tập nghiệm là một đường thẳng nằm trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
2. Hệ phương trình bậc nhât hai ẩn

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn  có dạng:  , với x, y là ẩn số; các chữ số còn lại là hệ số.
Giải hệ phương trình bậc nhất  hai ẩn:
phương pháp giải bằng định thức  sau:
	

Lập các định thức:



; ;


	

1) : Hệ có một nghiệm duy nhất , trong đó 


   và   

2) :
· 

hoặc : Hệ vô nghiệm
· 

: Hệ có vô số nghiệm, tập nghiệm của hệ là tập nghiệm của phương trình 



	

Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



Ví dụ 1: Giải hệ phương trình: 












	

Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Bài tập + Ôn tập chương III
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết được các khái niệm vê phương trình và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hệ thống lại kiến thức về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Bài tập
Bài 1. Bằng định thức, giải các hệ phương trình sau:


	a) 	b) 
Bài 2. Giải các hệ phương trình sau:


	a) 	b) 
Bài 3. Giải và biện luận hệ phương trình sau:

	a) 	

b) 
Bài 4. Giải hệ và kiểm tra nghiệm bằng máy tính bỏ túi:


ÔN TẬP CHƯƠNG III

Bài 1. Giải các phương trình:


 a)  = 3x + 1             b) 


 c)                         d) 

Bài 2. Giải và biện luận phương trình: 

Bài 3.  Cho phương trình: 
a) Tìm các giá trị của m sao cho phương trình đó có hai nghiệm trái dấu ;
b) Tìm các giá trị của m sao cho tổng bình phương của hai nghiệm của phương trình đó bằng 1.

Bài 4. Cho phương trình: 


   Tính: A = 	                              B = 


	  C = 	         D = 


	  E = 	F = 
Bài 5. Giải các hệ phương trình:

	a) 	

b) 
Bài 6. Tìm điều kiện để các hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:

	a) 	

b) 

Bài 7. Cho phương trình: 
Định m để phương trình: 
          a/ Có nghiệm;	
b/ Có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu;
c/ Có 2 nghiệm âm phân biệt.
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập

Gọi học sinh lên bảng giải bài tập

































	

Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương III. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: Kiểm tra 1 tiết
Mục tiêu của bài: - Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, .
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:   phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	
1
	
             Đề thi 
	
Phát đề thi 





	
Thực hiện làm bài thi
	


45





	2
	Kết thúc bài
	 GV thu bài thi
	Nộp bài làm
	

	3
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh đọc bài mới 
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





     .......................................





	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng  .....  năm  2020



Tên bài: BẤT ĐẲNG  THỨC 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất đẳng thức, tính chất bất đẳng thức và một số bất đẳng thức thông dụng 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng bất đẳng thức trong cuộc sống.
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1.Tính chất bất đẳng thức

	



với 


 với





2. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối


	






3. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (Đẳng thức Cô-Si)


Ta có:                           

Dấu đẳng thức xảy ra  
Hệ quả:
 i) x, y cùng dương có tổng không đổi thì xy lớn nhất khi v chỉ khi x = y;
ii) x, y cùng dương và có tích không đổi thì x + y nhỏ nhất khi v chỉ khi x = y.
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

 Bài 1. Cho a, b, c là 3 số dương. Chứng minh: (*)
Giải

         (*) 





 (Hiển nhiên).

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa











Ví dụ 1: Tìm x biết: 
                                   Giải



Ví dụ 2: Cho a > 0. Chứng minh: . Đẳng thức xảy ra khi nào?
                                     Giải



Vì và nên ta có:   

  Đẳng thức xảy ra  (vì a > 0)

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên










	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng  .....  năm  2020



Tên bài: BẤT ĐẲNG THỨC (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất đẳng thức, tính chất bất đẳng thức và một số bất đẳng thức thông dụng. 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức bất đẳng thức trong bài trước
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1. Chứng minh rằng:

a/ 

b/ 

c/ Với a,b,c là 3 cạnh của tam giác: 

d/


Bài 2. Chứng minh rằng, nếu thì 


Bài 3.  Chứng minh rằng,nếuthì. Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?
Bài 4. Chứng minh rằng với mọi số thực a,b ta luôn có :

a/                          

b/ 
Bài 5.  Chứng minh rằng, nếu a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác thì :


	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề Hướng dẫn học sinh giải bài tập



- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2
	
Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng  .....  năm  2020



Tên bài: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng bấtphương trình và hệ bất phương trình một ẩn. 


	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
 1. Khái niêm bất phương trình một ẩn







    Định nghĩa. Cho y = f(x) và y = g(x) có TXĐ:  và . Đặt . Các mệnh đề:  gọi là bất phương trình một ẩn; x là ẩn số và D là TXĐ của bất phương trình đó. Số gọi là một nghiệm của bất phương trìnhnếu .
 2. Bất phương trình tương đương
Định nghĩa. Hai bất phương trình cùng ẩn được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.
· 


Nếu tương đương với , ta viết 

Ví dụ 1: Với điều kiện x > 5, ta có 
3. Biến đổi tương đương các phương trình

	


     * Cho  có TXĐ:  và h(x) xác định trên ta có : 




 nếu 


nếu 


     * Cho  có TXĐ:  ta có: 


 nếu 


4. Khái niêm hệ bất phương trình một ẩn
   Hệ bất phương trình một ẩn xgồm một số bất phương trình ẩn x mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng.
Mỗi giá trị x đồng thời là nghiệm của tất cả các bất phương trình của hệ được gọi một nghiệm của bất phương trình.
 Giải hệ bất phương trình là đi tìm tập nghiệm của bất phương trình đó. 
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG:

1/ Giải bất phương trình:  (*)
                            Giải

   (*). 

 Vậy tập nghiệm bất phương trình:

	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa






Ví dụ 2: Giải bất phương trình sau: 
Giải







Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	
Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
	


80

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng  .....  năm  2020



Tên bài: BÀI TẬP (Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản của bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn, vận dụng giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức giải bất phương trình và hệ bất phương trình trong bài trước
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau:

a/

b/ 

c/

d/ 
	

Bài 2. Trong hai bất phương trình sau đây, bất phương trình nào tương đương với bất phương trình:


và 
Bài 3.  Chứng minh các bất phương trình sau vô nghiệm

a/ 

b/
Bài 4. Giải thích vì sao các bất phương trình sau tương đương


a/   và 


b/   và 
 Bài 5.  Giải các bất phương trình sau

a/ 

b/
Bài 6. Giải các hệ bất phương trình sau


a/ 	b/ 


c/d/
	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)












Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




	Giáo án số: 26
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng  …    năm  2020



Tên bài: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở mục tiêu tìm hiểu về dấu của nhị thức và áp dụng
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Nhị thức bậc nhất và dấu của nó

   Định nghĩa. Nhị thức bậc nhất (đối với x) là biểu thức có dạng:  ax = b, trong đó a, b là hai số thực cho trước, với  

Định lí. Nhị thức bậc nhất  cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm, và trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm của nó.

2. Ứng dụng
2.1. Giải bất phương trình tích


Dạng: với là tích các nhị thức.


2.2. Giải bất phương trình chứa ần ở mẫu

Dạng:  
2.3. Giải phương trình, bất phương trình chúa ẩn ở trong dấu giá trị tuyệt đối
Để giải ta dùng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối .
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

1/ Giải bất phương trình:
                                      Giải

Bpt

	Vậy tập nghiệm bất phương trình:.

	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa


Ví dụ 1: Xét dấu nhị thức sau:
Giải 



Nhị thức  có hệ số   và 
	

	




	

	        +        0      -




Ví dụ 2: Giải bất phương trình:
                                 Giải 

 Cho 
Bảng xét dấu: 


Ví dụ 3: Giải các phương trình:
	Giải

Bpt



Bảng xét dấu:


Vậy tập nghiệm 

Ví dụ 4: 
                                      Giải 


BptVây tập nghiệm 
	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn



Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên



	Giáo án số: 27
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: BÀI TẬP (Dấu của nhị thức bậc nhất)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức xét dấu nhị thức bậc hai  trong bài trước

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Lập bảng xét dấu các biểu thức sau


       a/                b/ 


       c/        d/ 

Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử rồi xét dấu


       a/                                  b/ 
Bài 3. Giải các bất phương trình sau 


a/                          b/
Bài 4. Giải các bất phương trình

a/	

  b/

      c/		

      d/
Bài 5. Giải các hệ bất phương trình

a/		

     b/
Bài 6. Tìm nghiêm nguyên của mỗi hệ bất phương trình sau 

a/		

    b/
	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2lên bảng ( hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)







	Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề

	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





	Giáo án số: 28
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng      năm  20....



Tên bài: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một nhị thức bậc nhất và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh


II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng bất phương trình bậc nhất hai ẩn


	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn: 
Dạng:





   *Mỗi cặp sao cho gọi là một nghiệm bất phương trình 

   *Nửa mặt phẳng (không kể bờ (d): ax + by + c = 0) chứa là miền
    nghiệm bất phương trình.
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 Trong mặt phẳng toạ độ, tập hợp các điểm có toạ độ thoả mãn mọi bất phương trình trong hệ gọi là miền nghiệm của hệ.

	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa







Ví dụ. Xác định miền nghiệm các bất phương trình sau


a/                            b/ 


	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





	Giáo án số: 29
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng      năm  2020



Tên bài: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một tam thức bậc hai và vận dụng thực hành giải các bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng dấu của tam thức bậc hai


	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
I. KIẾN THỨC CĂN BẢN 
1. Tam thức bậc hai


Định nghĩa. Tam thức bậc hai đối với x là biểu thức dạng: , trong đó a, b, c là những số cho trước với
2. Dấu của tam thức bậc hai
	
Cho 


    *  thì f(x) cùng dấu với hệ số a, 


    *  thì f(x) cùng dấu với hệ số a, 





    *  thì f(x) có hai nghiệm  và  Khi đó f(x) trái dấu với hệ số a và f(x) cùng dấu với hệ số a, 

     *

    *




Ví dụ 5: Tìm m để 




3. Bất phương trình bậc hai một ẩn 

Bất phương trình bậc dạng: 

 Với 
Để giải bất phương trình bậc hai, ta áp dụng định lí về dấu tam thức bậc hai.

Ví dụ 2: Giải bất phương trình: 
Bảng xét dấu:
	

	



			2	3	

	

		+	0	-	           0          +
	+
	+

	

	+
	+
	          +         	0	-	           0           -

	

		+	0	-	           0          +
	-
	+



Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Bài 1. Với những giá trị nào của m thì đa thức  luôn dương với mọi x?
Giải


Với  thì  (không thoả yêu cầu bài toán)


Với , 


Vậy với  thì đa thức luôn dương với mọi x. 

	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa






Ví dụ 1:  vì 


Ví dụ 2:  vì 

Ví dụ 3: Xét dấu 


       Bảng xét dấu:



	x
	

  2    5   

	f(x)
	+     0  - 0  +




Ví dụ 4: Tìm m để 



Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề




Ví dụ 1: Giải bất phương trình:  
                                      Giải







	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





	Giáo án số: 30
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: BÀI TẬP (Dấu của tam thức bậc hai)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản trong việc xét dấu của một tam thức bậc hai và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức xét dấu một tam thức bậc hai trong bài trước

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Xét dấu các tam thức bậc hai sau

a/    

b/ 

c/ 

d/ 
Bài 2. Tìm các giá trị m để mỗi biểu thức sau luôn dương

 a/

 b/ 

 c/

 d/  
Bài 3. Tìm các giá trị m để mỗi biểu thức sau luôn âm

a/

 b/ 

 c/

 d/ 

Bài 4. Cho . Tìm m để hàm số xác định với mọi x.
Bài 5.  Giải các bất phương trình sau 

a/			

b/

c/		

d/
Bài 6. Giải các bất phương trình sau 

 a/		

b/

 c/		

 d/

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
Hướng dẫn học sinh giải bài tập
- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập














Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





	[bookmark: OLE_LINK23]Giáo án số: 31
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương I, vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	[bookmark: OLE_LINK3]TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức chương I

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới
 Bài 1.  Giải các bất phương trình sau

a/ 

b/

Bài 2. Giải các bất phương trình sau 

a/

b/

Bài 3. Giải các hệ bất phương trình 

a/	

b/

c/		

d/
Bài 4.Giải các phương trình sau

a/                        

b/

c/                 

d/

e/                                 

g/

h/                      

i/

k/          

l/

Bài 5.Giải các bất phương trình sau

a/                              

b/

c/                                

d/

e/                       

g/

h/                       

i/

	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề Hướng dẫn học sinh giải bài tập

- Viết bài tập 1 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên)
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa và đánh giá kết quả.

-Chuyển ý và sang bài tập 2,3…
- Viết bài tập 2 lên bảng (hoặc chiếu sile bài tập 2,3.. lên)
Gọi học sinh lên bảng giải bài tập
	
Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





	Giáo án số: 32
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Ôn thi HK 1
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết được các khái niệm về phương trình và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hệ thống lại kiến thức về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	I.Kiểm tra
II. Bài tập

Bài 1. Cho phương trình: 

   Tính: A = 	                              

	  B = 	         

             C = 

	  D = 	                              
Bài 2. Tìm điều kiện để các hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:

	a) 	

     b) 

Bài 3. Cho phương trình: 
Định m để phương trình: 
a/ Có nghiệm;	
b/ Có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu;
c/ Có 2 nghiệm âm phân biệt.
Bài 4. Giải các bất phương trình sau 

a/

b/

Bài 5. Giải các hệ bất phương trình 

    a/	

    b/

	
Phát đề thi




Hướng dẫn học sinh giải bài tập

Gọi học sinh lên bảng giải bài tập





















	
Làm bài thi




Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:  45 phút
Chương I: VÉCTƠ

Thực hiện ngày........tháng..... năm  2020



Tên bài: Các định nghĩa
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về Véctơ.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micro, thước, ...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở nhu cầu sử dụng kiến thức về Véctơ
	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	3

	2
	Giảng bài mới
1.Vectơ: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

Kí hiệu: 

Vectơ thì A gọi là điểm đầu, B gọi là điểm cuối.

                                              B



                  A                                           



	vectơ 		vectơ 		

2.Độ dài của một vectơ: Độ dài của vectơ  là độ dài của đoạn thẳng AB.


Kí hiệu:  (đọc là độ dài của vectơ )

Vậy:
3.Giá của một vectơ: Giá của một vectơ là đường thẳng chứa vectơ đó.

 (
B
) (
A
)Vậy: Giá của vectơ  là đường thẳng AB.



Tóm lại: Vectơ  có:
-Giá là đường thẳng AB (phương)
- Điểm đầu A, điểm cuối B (chiều từ A đến B)

- Độ dài  (độ dài)
4. Vectơ – không: Vectơ – không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.


Kí hiệu:  kí hiệu chung là.
5. Hai vectơ cùng phương:
là hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau.
Như vậy: 
- Nếu hai vectơ cùng cùng phương với một vectơ thứ 3 (khác vectơ – không) thì chúng cùng phương với nhau.
- Vectơ – không được xem là cùng phương với mọi vectơ.
1. Hai vectơ cùng hướng, ngược hướng
Xét các cặp vectơ cùng phương:
 (
(b)
) (
(a)
)



		
- Trường hợp (a) ta nói hai vectơ đó cùng hướng (cùng phương, cùng chiều)
- Trường hợp (b)  ta nói hai vectơ đó ngược hướng(cùng phương, ngược chiều)
2.Hai vectơ bằng nhau: Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.


Kí hiệu: ;  .

	
Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa




Ví dụ 1. Các cặp vectơ cùng phương




	     (a)						
Ví dụ 2. Các cặp vectơ không cùng phương



				(e)					





	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn





   Phạm Thị Thu Nga
	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




                  ....................................





	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I: VÉCTƠ
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: Các định nghĩa (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản  về véctơ và vận dụng thực hành giải các bài tập liên quan .
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, thước, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức trong bài trước

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	3

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Cho hình vuông ABCD. Liệt kê tất cả các vectơ bằng nhau.
Bài 2. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, I lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Tìm các cặp vectơ bằng nhau. 

Bài 3. Cho tam giác ABC. Hãy dựng các điểm D và E sao cho: 

Nhận xét gì về hai vectơ 
Bài 4. Cho tam giác ABC cân ở A, đường cao AH. Các mệnh đề  sau đây đúng hay sai? (giải thích)

	

Bài 5. Cho ba vectơ cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vectơ trong chúng có cùng hướng.

Bài 6. Chứng minh rằng: Nếu A, B, C là ba điểm phân biệt và thì ba điểm A, B, C thẳng hàng. 

Bài 7. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh: Tứ giác ABCD là hình bình hành .
Bài 8. Hãy nêu dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi bằng kiến thức về vectơ.
	
Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập






	



Thực hiện giải các bài tập
	




30










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1, Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




                 ..................................





	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  45 phút
Chương I. VECTƠ
Thực hiện ngày........tháng ... năm  2020



Tên bài: Tổng và hiệu của hai vectơ
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức về tổng và hiệu của hai vectơ và vận dụng kiến thức để giải bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở nhu cầu sử dụng tổng và hiệu của hai vectơ
	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
3

	2
	Giảng bài mới





1. Định nghĩa: Cho hai vectơ . Từ một điểm A nào đó ta vẽ , rồi từ điểm B ta vẽ tiếp . Khi đó  được gọi là tổng của hai vectơ .

Kí hiệu: 

Như vậy: 





2. Các tính chất

a. Tính chất giao hoán: 

b. Tính chất kết hợp: 

c. Tính chất cộng với vectơ – không: 
3. Các qui tắc cộng 
a. Qui tắc ba điểm:   
Với ba điểm A, B, C bất kỳ ta luôn có:


b. Qui tắc hình bình hành:
Nếu ABCD là hình bình hành thì

Qui tắc trung điểm:Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì 

 (
I
)             A                     B
c. Qui tắc trọng tâm:
Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì 

 (
B
)


 (
G
)

 (
A
)
 (
C
)
4. Vectơ đối của một vectơ


- Nếu  thì hai vectơ gọi là hai vectơ đối nhau.


- Vectơ đối của vectơ  được kí hiệu là:.
5. Hiệu của hai vectơ



Hiệu của hai vectơ là tổng của vectơ  và vectơ đối của .

	Kí hiệu: 
6. Bài toán dựng vectơ hiệu


Cho . Hãy dựng vectơ hiệu:.
7. Qui tắc trừ

Cho vectơ và một điểm O tùy ý, ta có:
· 
  (chèn điểm O bên trái)
· 
 (chèn điểm O bên phải)

	

Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



Ví dụ 1: Các cặp vectơ đối nhau 
           (a)

		       (b)							


Ví dụ 2. Cho hình thoi ABCD có BD = 60o và một điểm M tùy ý.
a. 
Tính: .
b. Tính 

   Giải
 (
B
)a.Ta có:



b.Tính các độ dài: (
D
)
- Tính AC: 
Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình thoi ABCD
 AC = 2AO
Dễ thấy AO là đường cao của tam giác đều ABD


Vậy: 




	

Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




  ..................................


                                                      


	[bookmark: OLE_LINK10]Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  90 phút
Chương I: VÉCTƠ
Thực hiện ngày........tháng...... năm  2020



Tên bài:Tổng và hiệu của hai vectơ (Bài tập)
Mục tiêu của bài:
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về tổng và hiệu của hai vectơ.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micro,....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức tổng và hiệu của trong bài trước
	Thuyết trình
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	
3

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Cho 5 điểm A, B, C, D, E tùy ý. Tính các vectơ tổng sau:

	

Bài 2. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tính độ dài của vectơ tổng .

Bài 3. Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB = 2a, CD = a.  I là trung điểm của AD. Tính .


Bài 4. Chứng minh rằng nếu  thì .

Bài 5. Tứ giác ABCD là hình gì nếu ?
Bài 6. Cho bốn điểm bất kỳ M, N, P, Q. Chứng minh các đẳng thức sau:

	
Bài 7. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh:



Bài 8. Chứng minh rằng với hai vectơ không cùng phương , ta có: 

	

Bài 9. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Chứng minh rằng với điểm O bất kỳ ta có: 
Bài 10. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh đẳng thức :


Bài 11. Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm tùy ý.  
 Chứng minh rằng :



Bài 12. Cho ngũ giác ABCDE. Chứng minh: .

Bài 13. Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB = a, CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính .
	





Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập



	





Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn







Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên







             ...........................





	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK15]Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  45 phút
Chương I: VECTƠ
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: Tích của vectơ với một số
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về tích của vectơ với một số và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, giáo án, giáo trình, micro.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở, giới thiệu về tích của vectơ với một số.
	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
3

	2
	Giảng bài mới


1. Định nghĩa. Tích của một số thực k với vectơ là một vectơ, kí hiệu là, được xác định như sau:
a) 

Nếu k  0 thì vectơ cùng hướng với vectơ ;
b) 

Nếu k < 0 thì vectơ  ngược hướng với vectơ 


2. Các tính chất

Cho hai vectơ và các số thực k, l tùy ý, ta có:

	
3. Các qui tắc 
a. Qui tắc trung điểm:

Điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB  (M là điểm tùy ý)


 (
M
A
B
I
)






b. Qui tắc trọng tâm:

Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC 
(M là điểm tùy ý )           
4. Điều kiện cùng phương của hai vectơ








Vectơ  cùng phương với 
5. Điều kiện để ba điểm thẳng hàng

Ba điểm A, B, C thẳng hàng
6. Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương




	Định lí: Cho hai vectơ không cùng phương . Khi đó mọi vectơ  đều có thể biểu thị một cách duy nhất qua hai vectơ , nghĩa là có duy nhất cặp số m và n sao cho .
	


Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho I là trung điểm đoạn thẳng AB. Khi đó,

	

	


Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5


	
Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn






Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên






           ....................................


[bookmark: OLE_LINK21]

	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I. VECTƠ
Thực hiện ngày........tháng      năm  2020



Tên bài: Tích của một vectơ với một số (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thông qua hệ thống bài tập giúp SV khắc sâu kiến thức 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức tích của một vectơ với một số
	     Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	

3

	2
	Giảng bài mới

Bài 1. Gọi I là trung điểm của đoạn AB và O là điểm tùy ý. Chứng minh: 

Bài 2. Cho tứ giác ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm hai đường chéo AC và BD. Chứng minh:.

Bài 3. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi .
Bài 4. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC, O là điểm tùy ý. 

Chứng minh:
Bài 5. Chứng minh rằng nếu G và G’ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và A’B’C’ thì


Từ kết quả trên hãy suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm.
Bài 6. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh:


	a. 		b. 

	










Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	











Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




             ...................................





	[bookmark: OLE_LINK24]Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
[bookmark: OLE_LINK25]Chương I. VECTƠ
Thực hiện ngày........tháng        năm  2020



Tên bài: Hệ trục tọa độ.
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: nắm vững được các kiến thức cơ bản về hệ trục tọa độ và vận dụng thực hành giải các bài tập.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở, giới thiệu kiến thức về giá trị lượng giác của góc(cung)lượng giác.

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	2

	2
	Giảng bài mới

 (
x
) (
O
)1. Trục tọa độ: (O, ) hay trục Ox



+ a là tọa độ của  trên trục (O, ) 





+ Tọa độ của vectơ  trên trục (O, ) được ký hiệu là (đọc là độ dài đại số của vectơ  trên trục Ox). Khi đó: 

+ xM là tọa độ của điểm M trên trục Ox 


2. Hệ trục tọa độ:hay hệ trục Oxy              				
a. Tọa độ của vectơ
· 

Tọa độ vectơ  được kí hiệu:
· 
Cho hai vectơ 


1);      

2)

3) Điều kiện bằng nhau: 




4) Điều kiện cùng phương:  cùng phương			
b. Tọa độ điểm 
· 
Tọa độ điểm M được kí hiệu: M(xM ; yM) 
· Cho ba điểm A(xA ; yA) , B(xB ; yB), C(xC ; yC).

1) 

2) I là trung điểm AB 

3) G là trọng tâm của tam giác ABC 
4) Tọa độ các điểm đối xứng :
· A1 đối xứng với A qua Ox  A1(xA ; – yA)
· A2 đối xứng với A qua Oy  A2(– xA ; yA)
· A3 đối xứng với A qua O  A3(– xA ; – yA)
	Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa



	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga

	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




             ......................................



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. VECTƠ
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Hệ trục tọa độ  (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản về tích của vectơ với một số và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức về tích của vectơ với một số

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
	
Bài 8. Cho bốn điểm A(–2 ; –3), B(3 ; 7), C(0 ; 3), D(–4 ; –5). 
Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với  nhau.
Bài 9. Cho tam giác ABC. Các điểm M(1 ; 1), N(2 ; 3), P(0 ; –4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. 
a. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.
b. Chứng minh hai tam giác ABC và MNP có trọng tâm trùng nhau.
Bài 10. Cho tam giác ABC có A(1 ; –1), B(5 ; –3) đỉnh C trên Oy và trọng tâm G trên Ox. Tìm tọa độ của C.
Bài 11. Cho ba điểm A(–4 ; 1), B(2 ; 4), C(2 ; –2)
a. Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.
b. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
c. Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD.
Bài 12. Cho ba vectơ

. 

Hãy tìm hai số m, n sao cho .
Bài 13. Cho ba điểm A(2 ; 5), B(1 ; 1), C(3 ; 3).
a. 
Tìm tọa độ điểm D sao cho:
b. 
Tìm tọa độ điểm P sao cho: 
c. Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành đó.
	


Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập







	


Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................




	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I. VECTƠ
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Ôn tập chương I + Kiểm tra 1 tiết
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hệ thống kiến thức cơ bản về vectơ và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo trình, giáo án.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hệ thống kiến thức về  vectơ

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
1. Bài tập	



Bài 1. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Đặt . Hãy biểu thị mỗi vectơ  qua các vectơ .
Bài 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB và CD. Chứng minh rằng:

	.
Bài 3. Gọi O là tâm của hình bình hnh ABCD. Chứng minh rằng với điểm M bất kỳ, ta có : 

	.

Bài 4. Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho .
a. 
Tìm số k sao cho .
b. 
Chứng minh rằng với mọi điểm M, ta có :.
Bài 5. Cho tam giác ABC.
a. 

Tìm các điểm M và N sao cho  và.
b. 
Với các điểm M, N ở câu a, tìm các số p và q sao cho : .
Bài 6. Cho lục giác ABCDEF. Gọi P, Q, R, S, T, U lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác PRT và QSU có trọng tâm trùng nhau.


Bài 7. Cho ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho              NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN. Phân tích vectơ  theo hai vectơ .
Bài 8.  Cho tam giác ABC, xác định các định M, N, P thỏa :

.
a. 

Tính  theo .
b. Chứng minh M, N, P thẳng hàng.
2. Kiểm tra
	


Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập






































Phát đề kiểm tra
	


Thực hiện giải các bài tập











































Làm bài thi
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn






Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên






          ..........................





	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020




Tên bài: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng biết được khái niệm các giá trị lượng giác, tính chất và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở  kiến thức về tích giá trị lượng giác

	Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới	
1. Định nghĩa 
	
Với mỗi góc  (0o 180o), ta xác định điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  = . Giả sử M(xo, yo), khi đó:
· sin của góc  là yo. Kí hiệu: sin = yo.
· côsin của góc  là xo. Kí hiệu: cos = xo.
· 

tang của góc  là  (xo 0). Kí hiệu: tan = 
· 

côtang của góc  là  (yo 0). Kí hiệu: cot = 
Các số sin, cos, tan, cot được gọi là các giá trị lượng giác của góc .
2. Tính chất 
	sin = sin(180o – )
tan = –tan(180o – )
cos = –cos(180o – )	
cot = –cot (180o – )






	


Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa





Ví dụ 1. Tìm các giá trị lượng giác của góc 45o


[image: ]











Ví dụ 2.Tính giá trị lượng giác của góc 135o
	


Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn





Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên





          ..........................





	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020




Tên bài: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ  (bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng biết được khái niệm các giá trị lượng giác, tính chất và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại  kiến thức về tích giá trị lượng giác

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới	
Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức:
a. A = (2sin30o + cos135o – 3tan150o)(cos180o – cos60o)
b. B = sin290o + cos2120o + cos20o – tan260o + cot2135o
c. C = (cos150o + sin150o)(cos30o + sin30o)
d. D = cos0o + cos10o + cos20o + … + cos170o + cos180o
Bài 2. Đơn giản biểu thức:
a. A = (asin90o + btan45o)(acos0o + bcos180o)
b. 
B = 4a2.cos260o + 2ab.cos2180o + b2cos230o
c. C = cos16o + cos80o + cos100o + cos164o
d. D = 2sin(180o – ).cot – cos(180o – ).tan.cot(180o –  )
Bài 3. Cho ABC. Chứng minh rằng:
a. sin(A + B) = sinC		
b.   c. tan(A + B) = –tanC 
c. cos(A + B) = –cosC		
d. d. cot(A + B) = –cotC
Bài 4. Chứng minh rằng:

a. 

b. 


Bài 5.Cho . Tính giá trị của biểu thức: E = 
	

Hướng dẫn học sinh giải bài tập



Gọi học sinh lên bảng giải bài tập






	


Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Tích vô hướng của hai vectơ
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng biết được kiến thức tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Gợi mở  kiến thức về tích vô hướng của hai vectơ

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới	
1. Góc giữa hai vectơ 


Cho hai vectơ  khác . Từ điểm O nào đó ta vẽ	


 và  . Khi đó,



góc  là góc giữa 2 vectơ  và .

Kí hiệu: 
· 


Nếu  hoặc  thì () tùy ý


Nếu () = 90o thì 
2. Tích vô hướng của hai vectơ 

Tích vô hướng của hai vectơ là một số, kí hiệu  được xác định bởi:
	



2. Tính chất 
	

	Với  tùy ý và k . Ta có: 
· 
			


· 

		


3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 
	
	Trong hệ tọa độ: 
· 
Tích vô hướng của 2 vectơ : 
· 

Độ dài của vectơ  : 
· 
Góc giữa hai vectơ : 

 ()
· 
Đặc biệt : 



	




Thuyết trình và cho các ví dụ minh họa





Cho ABC vuông tại A và có  = 60o. Khi đó, 


[image: ]
	

Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Thuyết trình 
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Tích vô hướng của hai vectơ (Bài tập)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng biết được kiến thức tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại  kiến thức về tích vô hướng của hai vectơ

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới	

Bài 1. Tính góc giữa 2 vectơ  biết:
a. 

 và 
b. 

 và 
c. 

 và 
Bài 2. ABC là tam giác gì? Biết:
a. A(0; 3), B(–3; 1) và C(1; –5)
b. A(3; 2), B(–2; 1) và C(4; –3)

Bài 3. Trong mp tọa độ  cho A(–1; –1), B(5; 6):
a. Tìm M trên trục hoành để ABM cân tại M.
b. Tìm N têrn trục tung để ABN vuông tại N.
c. Tìm tọa độ điểm C sao cho O là trọng tâm ABC.


Bài 4. Cho  và . Tìm m để:
a. 

		b. 		


c.  cùng phương 
Bài 5. Cho ABC vuông cân tại A, có AB = AC = a. 



Tính: ; ; 
Bài 6. Cho ABC có AB = 5cm, AC = 8cm, BC = 7cm.
a. 
Tính  rồi suy ra giá trị góc A.
b. 
Tính .

Bài 7. Cho 4 điểm A, B, C, D. CMR: 
Suy ra cách chứng minh định lý “3 đường cao của tam giác đồng quy”.
	Hướng dẫn học sinh giải bài tập

Gọi học sinh lên bảng giải bài tập

	
Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................





	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ 
Thực hiện ngày........tháng       năm  2020



Tên bài: Ôn tập chương II + Ôn thi HK1
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng biết được kiến thức tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng giải các bài tập
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Phấn màu, bảng, micro, giáo án, giáo trình.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại  kiến thức về tích vô hướng của hai vectơ

	
Thuyết trình
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
2

	2
	Giảng bài mới
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:
a. A = sin120º + 2sin150º – cos150º – cot135º
b. B = cos5º + cos10º + cos15º+ ... + cos170º + cos175º + cos180º

Bài 2. ABC vuông tại C, có AC = 9, BC = 5. Tính 
Bài 3. Cho ABC biết AC = 8, CB = 7, AB = 5
a. 
Tính  
b. 
Tính 
c. 
Gọi D là điểm trên cạnh CA sao cho CD = 3. Tính 
Bài 4. Cho ABC, M là trung điểm BC: 

CMR:  = MA2 – MB2.
Bi 5. Cho hình chữ nhật ABCD, M là điểm tuỳ ý. CMR:
a. 

b. 
 (O là tâm hình chữ nhật)
Bài 6. Cho ABC cân tại A. Gọi I là trung điểm BC và H là hình chiếu vuông góc của I trên AC, M là trung điểm IH. CMR: AM  BH
Bài 7.  Cho ABC biết A (5; 6), B (4; –1), C (–4; 3)
a. Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H và tâm I của đường tròn ngoại tiếp ABC.
b. CMR: I, G, H thẳng hàng.
Bài 8.Cho ABC có A (–2; 2), B (6; 6), C(2; –2)
a. CMR: A, B, C không thẳng hàng.
b. Tìm toạ độ điểm D để ABCD là hình bình hnh.
c. Tìm điểm M thuộc trục x’Ox để ABM vuông tại B.
d. ABC là tam giác gì?
e. Tìm tọa độ trực tâm H của ABC.
Bài 9. Cho hai điểm A (–3; 2), B(4; 3). Tìm tọa độ của 
a. 
Điểm M  Ox sao cho MAB vuông tại M.
b. Điểm N  Oy sao cho NA = NB.
c. Điểm I  Oy sao cho 3 điểm A, I, B thẳng hàng.
d. Điểm C sao cho ABC vuông cân tại C.
	Hướng dẫn học sinh giải bài tập

Gọi học sinh lên bảng giải bài tập

	
Thực hiện giải các bài tập
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	
	Ôn tập
	
3

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	
3

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 1
Sách giáo khoa Đại số 10

	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020
Giảng viên




          ..........................
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